
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

27/09/2024 Rung lắc tại ngưỡng 1,300 điểm 

 

0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,290.92 235.71 93.90 

% ngày -0.04% -0.09% 0.42% 

% tuần 1.48% 0.60% 0.29% 

% tháng 0.81% -1.34% -0.27% 

% năm 11.88% -0.06% 5.83% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

21,529 1,738 830 

TB 1 tuần 19,367 1,290 842 

TB 1 
tháng 

15,789 1,073 625 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 2,060.94 34.73 6.63 

Bán 1,810.94 54.18 7.15 

Giá trị 
ròng 

250.00 -19.45 -0.51 

Độ rộng TT       
Mã Tăng 157 79 169 

Mã Giảm 157 91 160 

Không Đổi 101 144 574 

Chỉ số chính     
P/E 13.98 16.38 27.79 

Vốn hóa 
TT 5,298 332 1,445 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.15% 2.96% 4.24% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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HNXINDEX 

  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tăng vào đầu phiên nhưng nhanh chóng điều chỉnh trở lại từ 

ngưỡng 1,300 điểm. Lực bán tiếp diễn trong phần còn lại khiến chỉ số VN-

Index đóng cửa lùi về 1290.92 điểm giảm 0.04%. Chỉ số HNX-Index  giảm 

0.09 %, chỉ số Upcom-Index ngược chiều tăng 0.43%. Giá trị giao dịch trên 

cả 3 sàn giảm nhẹ còn 24,097 tỷ đồng khớp lệnh. 

Chỉ số VN30-Index đóng cửa vẫn còn tăng 0.13% phản ánh nhóm vốn hóa 

lớn vẫn duy trì động lực tăng tốt hơn nhờ nhóm Ngân hàng. Nhóm cổ phiếu 

này tiếp tục tăng trên diện rộng với CTG (1.65%), TPB (1.5%), SHB 

(2.33%), STB (2.6%), EIB (3.63%) là các cổ phiếu tăng giá trong khi ACB, 

VIB giảm nhẹ. MWG (-1.17%), GVR (-1.1%), PLX (-1.43%), VHM (-2.25%) 

là các mã giảm khá trong VN30-Index. 

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ phân hóa khi dòng tiền tập trung vào nhóm Ngân 

hàng. DXG (1.53%), VND (1%), MBS (1.59%), DNP (9.39%), TIG (2.96%), 

HSG (0.72%)…là các mã tăng giá với dòng tiền tích cực.  

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 228 tỷ đồng tập trung tại FPT (103 tỷ), TPB 

(95 tỷ), VNM(79 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VPB (161 

tỷ), HPG (73 tỷ), MWG (67 tỷ) đứng đầu danh sách bán ròng.  

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong 

phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách vùng hỗ 

trợ 1,280 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức 

thấp và nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc, dòng tiền vẫn sẽ 

chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý 

ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn tỏ ra bớt bi quan hơn 

với diễn biến thị trường hiện tại và cơ hội mua mới gia tăng. 

Xu hướng ngắn hạn của thị tường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ với tỷ 

trọng cổ phiếu cao trong danh mục ngắn hạn, đặc biệt các nhà đầu tư chưa 

cần bán ra ở giai đoạn hiện tại. 

Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1.5% và đạt mức cao nhất 

trong năm 2024. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu kết thúc giai đoạn tích 

lũy trung hạn và bước vào xu hướng trung hạn rõ ràng hơn cho thấy thị 

trường có thể sớm kết thúc giai đoạn đi ngang được hình thành từ tháng 

04-09/2024. Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì 

ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục 

mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao cho danh mục trung và dài hạn. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-

Index  
TĂNG TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
 TĂNG TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
 TĂNG TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1290.92 -0.04%  HNI 235.71 -0.09%   UPCoM 93.9 0.42% 

VN30 1352.57 0.13%  HN30 515.63 -0.56%         

VN Mid 1940.45 0.04%  VNX AllSh 1343.99 0.08%         

VN Small 1424.75 -0.12%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 2060.94    Mua 34.73     Mua 6.63   

Bán 1810.94    Bán 54.18     Bán 7.15   

GT ròng 250.00    GT ròng -19.45     GT ròng -0.51   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

LDG 140 6.93%  PGN 600 7.69%   HSV 395 9.88% 

AGM 250 6.89%  IDJ 100 1.54%   PSP 388 3.92% 

TPB 1050 6.73%  SLS 2100 1.04%   DRI 432 3.66% 

MSB 650 5.44%  SJE 200 0.88%   DSC 804 3.53% 

HDB 1050 3.85%  TMB 600 0.88%   LTG 454 3.39% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

SMC -240 -2.97%  VC7 -300 -3.12%   HRT -1874 -11.36% 

BFC -1200 -2.75%  AAV -200 -3.03%   HIO -1566 -11.11% 

HVN -450 -2.07%  HGM -2000 -2.67%   HHG -97 -5.71% 

TSC -60 -2.04%  API -200 -2.27%   GPC -242 -4.25% 

SBT -250 -1.86%  DVM -200 -2.00%   MCH -5256 -2.58% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 
518,667,66

9 
   PVS 19,883,398     ACV 231,383,708   

BID 
285,021,79

5 
   IDC 19,436,996     VGI 202,547,372   

FPT 
196,868,39

9 
   MBS 17,068,192     MCH 147,379,732   

CTG 
193,319,70

3 
   HUT 14,815,699     BSR 74,514,307   

VHM 
192,245,32

5 
   THD 13,705,999     VEA 58,553,572   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

TPB 65,280,602 11,027,912  SHS 138,378,072,100 8,512,273   BSR 399,907,993,700 6,025,215 

VPB 56,247,500 23,820,938  PVS 240,028,355,600 2,264,908   BVB 38,902,200,700 789,607 

MSB 47,323,300 10,948,797  MBS 141,611,830,700 3,163,007   VLC 3,598,360,800 274,821 

SHB 42,217,600 20,064,703  CEO 63,307,191,400 5,201,724   OIL 32,001,605,700 1,594,084 

TCB 36,214,900 18,907,597  DL1 11,819,157,300 2,090,797   ABB 17,017,029,500 700,968 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 
 

 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Viễn thông di động 

Truyền thông 

Sản xuất Dầu khí 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Viễn thông cố định 

Công nghiệp nặng 

Bán lẻ 

Hóa chất 

Bất động sản 

Nước & Khí đốt 

Lâm nghiệp và Giấy 

Vận tải 

Hàng gia dụng 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Hàng hóa giải trí 

Ô tô và phụ tùng 

Hàng cá nhân

Quỹ đầu tư 

Xây dựng và Vật liệu 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Kim loại 

Dịch vụ tài chính 

Sản xuất thực phẩm 

Du lịch & Giải trí 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Hàng công nghiệp 

Dược phẩm 

Thuốc lá 

Điện tử & Thiết bị điện 

Bia và đồ uống 

Ngân hàng

Thiết bị và Phần cứng 

Khai khoáng



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. VND) 

TPB 126,570 HPG -68,470 

VNM 115,049 VPB -47,115 

VHM 105,921 POW -15,567 

HDB 105,106 SCS -15,019 

VCI 85,503 MSB -14,970 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 16,323 BVS -3,233 

VGS 5,006 MBS -1,515 

IDC 4,802 PLC -1,364 

TNG 2,020 VC3 -713 

PVS 1,798 PVB -688 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 29,263 NTW -31,341 

MCH 1,749 VEA -4,481 

QNS 1,134 ACV -1,435 

CSI 319 GDA -1,394 

CHS 211 VE9 -262 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VPB 19,864 EVF 149,934 

FRT 19,186 TPB 21,500 

MWG 16,316 EIB 16,554 

VIC 14,253 FUEVFVND 14,362 

STB 12,425 TCB 13,653 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 198,800 VFS 80,300 

LAS 15,647 MBS 7,190 

VGS 1,153     

IDC 581     

TNG 390     

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PXL 22,800.00 QTP 853 

BSR 2,440.00     

APF 59.10     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.1x 1.7x 1.7x 

P/E  18.6x 30.7x 13.8x 14.8x 

ROE % 7.69 7.71 12.14 12.22 

ROA % 2.00 2.07 2.68 1.89 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
553.42 852.64 179.87 214.84 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.83 1.14 0.11 0.83 

LS cổ 
tức 

% 3.27 3.10 2.56 1.79 
0.0x
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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